
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /TB-SATTP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 9 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 
V/v mời báo giá cung cấp văn phòng phẩm  

 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị quan tâm 

gửi báo giá cung cấp văn phòng phẩm cụ thể, như sau: 

1. Yêu cầu: 

-  Gửi báo giá văn phòng phẩm theo Phụ lục đính kèm. 

-  Báo giá đã bao gồm thuế, phí các loại. 

-  Giao hàng tận nơi. 

2. Thời hạn hiệu lực của báo giá: ít nhất 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

3. Địa điểm, thời gian tiếp nhận báo giá: 

a) Địa điểm nhận báo giá:  

Tại: Văn phòng Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0904433492 – Chị Thiên Phúc, Phó Chánh Văn phòng Sở.  

b) Hoặc qua E-mail: sattp@tphcm.gov.vn 

c) Thời điểm nhận báo giá: Trước 11 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 9 năm 

2025 (trong giờ hành chính)./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trang muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VPS (VNH). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Lê Minh Hải 
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Phụ lục 

(Đính kèm Thông báo số          /TB-SATTP ngày      /9/2025 của Sở An toàn thực phẩm) 

 

STT 

Tên loại  

văn phòng 

phẩm 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác 

của sản phẩm 

Xuất 

xứ 
Thông số ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Băng keo si 7 

cm 
    

- Băng keo dán gáy simili 7cm, 

làm bằng vải simili chống nước, 

chống nhiệt dẻo dai khó rách. 

Cuộn 10   

2 

Băng keo 

trong lớn (7 - 

10 cm) 

    

- Bề ngang cuộn: 7cm. 

- Trọng lượng ≥ 290g. 

- Chất liệu: OPP. 

- Màu: trong suốt. 

Cuộn 70   

3 

Băng keo 

trong nhỏ (1,8 

- 2 cm) 

    

- Băng keo có độ bền dai, đảm bảo 

độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt, 

dính chắc trên nhiều chất liệu khác 

nhau. Kích thước 1.8cm, 20yard 

Cuộn 30   

4 Bấm kim 10     

- Thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng 

≥ 50g. 

- Sử dụng kim bấm 10mm. 

Cái 80   

5 Bấm lỗ     

- Chất liệu: Vỏ kim loại SPCC + 

đế PP. Khoảng cách lỗ: 80mm. 

Đường kính lỗ: Φ5.5mm. Bấm 

được 20 tờ. 

Cái 5   

6 Bìa còng 10cm     

- Kích thước: 25x35x10cm, gáy 

rộng 10 cm. 

- Chất liệu: Bìa bằng nhựa cứng. 

Còng bật bằng sắt. 

- Màu xanh dương. 

Cái 10   

7 
Bìa cuốn 100 

lá 
    

- Kích thước: Khổ A4. 

- Chất liệu: nhựa trong suốt, 100 lá 

nhựa. Độ dày lá nhựa: 1mm. 

- Bìa nhựa  nhiều màu: xanh 

dương, hồng, vàng, xanh lá, đỏ, 

cam,…  

Quyển 70   

8 Bìa cuốn 40 lá     

- Kích thước: Khổ A4. 

- Chất liệu: nhựa trong suốt, 40 lá 

nhựa. Độ dày lá nhựa: 1mm. 

- Bìa nhựa  nhiều màu: xanh 

dương, hồng, vàng, xanh lá, đỏ, 

cam,… 

Quyển 70   
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STT 

Tên loại  

văn phòng 

phẩm 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác 

của sản phẩm 

Xuất 

xứ 
Thông số ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

9 Bìa cuốn 60 lá     

- Kích thước: Khổ A4. 

- Chất liệu: nhựa trong suốt, 60 lá 

nhựa. Độ dày lá nhựa: 1mm. 

- Bìa nhựa  nhiều màu: xanh 

dương, hồng, vàng, xanh lá, đỏ, 

cam,… 

Quyển 70   

10 Bìa lá     

- Chất liệu: nhựa PP. 

- Kích thước: Khổ A4, độ dày lá 

nhựa: 0.15mm. 

Cái 1600   

11 Bìa nút     
- Khổ F4, nút bấm nhựa (như bao 

thư).  
Cái 70   

12 
Bìa trình ký 

đôi, lá 
    - Kích thước: Khổ A4.  Cái 30   

13 
Bút bi xanh 

0,5 mm 
    

- Đầu ngòi 0.5mm, ngòi bút êm, 

không đứt nét. 

- Mực viết được độ dài khoảng 

1.200-1.500m. 

- Mực đạt tiêu chuẩn: ASTM D-

4236, ASTM F 963-91, EN71/3, 

TSCA. 

Cây 1700   

14 
Bút bi xanh 

0,7 mm 
    

- Đầu ngòi 0.7mm, ngòi bút êm, 

không đứt nét. 

- Mực viết được độ dài khoảng 

1.200-1.500m. 

Cây 70   

15 Bút chì gỗ     

- Bút chì gỗ 2B nhỏ gọn, độ mềm, 

viết êm, đầu có gôm, Thân bút 

được đúc thẳng từ 70% nguyên 

liệu bột gỗ xây mịn và phụ gia 

khác, do vậy ruột chì khó gẫy 

nguyên liệu bột gỗ xây mịn và phụ 

gia khác, do vậy ruột chì khó gẫy.  

Đường kính ruột chì tối thiểu 

2mm. Thân hình đa giác màu 

vàng. 

- Hộp 12 chiếc  

Cây 200   

16 Bút dạ quang     

-  Nét 4mm. 

- Màu: vàng, xanh dương, xanh lá, 

cam, hồng. 

Cây 230   

17 Bút xóa kéo     

- Băng kéo bản rộng khoảng 5 

mm. 

- Độ dài của băng xoá khoảng 

12m. 

Cây 100   
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STT 

Tên loại  

văn phòng 

phẩm 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác 

của sản phẩm 

Xuất 

xứ 
Thông số ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 
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18 
Cắt băng keo 

văn phòng 
    

- Lưỡi cắt được làm từ chất liệu 

thép không gỉ, siêu cứng.  
cái 5   

19 Cục tẩy     - Gôm siêu mềm và siêu dẻo.  Cục 120   

20 Chuốt chì     
- Khung bằng nhựa cứng. Lưỡi dao 

bằng thép. 
Cây 90   

21 
Dao rọc giấy 

lớn 
    

- Thân dao bằng nhựa cứng, có 

chuôi khoá lưỡi, lưỡi dao được làm 

bằng thép không gỉ, rọc giấy sắc 

bén, độ bền cao, dài: 18mm 

Cái 55   

22 Dây nylon     

- Dây nylon được làm từ nhựa PP, 

nhiều màu. Dây phải có độ bền 

cao, không phai màu. 

- Quy cách 01kg/ cuộn. 

cuộn 9   

23 

Dây thun 

chứng từ bảng 

to 

    
- Dây thun bảng to, đường kính 70 

mm. Bịch 1 kg. 
bịch 35   

24 
Dây thun 

khoanh 
    

- Dây thun dẻo vàng, đường kính 

45 mm.  Bịch 1 kg. 
bịch 35   

25 Đồ gỡ kim     

- Kim bấm với chất liệu sắt bền 

chắc, có bọc nhựa giúp êm hơn khi 

sử dụng. 

Cái 30   

26 
Giấy A4 (70 

gsm) 
    

- Độ dày: ≥100 µm (theo tiêu 

chuẩn ISO534:2011). 

- Độ trắng CIE tối thiểu ≥155 (theo 

tiêu chuẩn ISO 11475:2017). 

- Độ đục ≥94% (theo tiêu chuẩn 

ISO 2471:2008). 

- Định lượng >= 70 g/m2 (theo 

tiêu chuẩn ISO 536:2019) 

- Giấy khổ A4 (500 tờ/ Ream), 

kích thước giấy 210mm x 297mm. 

- Quy cách đóng gói 500 tờ/ream, 

5 ream/thùng. 

-  Trọng lượng ≥2.18kg/ream, 

≥10.9 kg/thùng. 

Ream 460   

27 
Giấy màu 

mỏng 
    

- Định lượng 70gsm. 

- Khổ A4 (210 mm x 297 mm). 

- Trọng lượng ≥ 142.18kg/xấp 

Xấp 10   

28 
Giấy note màu 

vàng 3*3 inch 
    

Bề mặt giấy có chất keo bám mực 

tốt, thông tin được ghi lên dễ dàng. 
Xấp 20   
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STT 

Tên loại  

văn phòng 

phẩm 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác 
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29 Keo dán khô     - Dạng sáp. Định lượng 30ml.  Thỏi 105   

30 Keo sữa     

- Màu sắc: Trắng sữa. 

- Đóng gói:  Bịch 1kg. 

- Dùng dán giấy dán tường, keo 

dán  thùng carton, dán thùng giấy. 

Bịch 7   

31 
Kéo văn phòng 

lớn 
    

- Kéo được làm bằng thép không 

gỉ.  
Cái 40   

32 
Kẹp bướm 19 

mm 
    

- Làm bằng kim loại sơn tĩnh điện 

màu đen. Kích thước: 19mm 
hộp 130   

33 
Kẹp bướm 51 

mm 
    

- Làm bằng kim loại sơn tĩnh điện 

màu đen. Kích thước: 51mm 
hộp 21   

34 
Kẹp giấy tam 

giác 
    

- Loại kẹp tam giác nhỏ, chất liệu 

kim loại. Đơn vị tính: 100 cái/ hộp 

nhỏ. 

Hộp 155   

35 Kim bấm 10      

- Sử dụng cho các loại bấm kim số 

10, chiều dài chân kim 4.8mm và 

chiều ngang 9mm, bấm tối đa 20-

25 tờ. Đóng gói 20 hộp nhỏ/lốc. 

Hộp 660   

36 
Note 5 màu dạ 

quang - nhựa 
    

- Chất liệu: nhựa 5 màu, hình mũi 

tên (có keo ở đầu mũi tên) 
Vỉ 120   

37 Pin kiềm AA      

- Hình dạng: hình trụ. 

- Kích thước: 14,5mm x 50,5mm.  

- Điện áp danh nghĩa: 1,5V.  

Viên 240   

38 Pin kiềm AAA      

- Hình dạng: hình trụ. 

- Kích thước: 10,5mm x 44,5mm.  

- Điện áp danh nghĩa: 1,5V. 

Viên 240   

39 Tập 200 trang     

- Tập 200 trang. 

- Định lượng giấy: ≥ 60gsm. 

- Giấy trắng, mịn, không lem. 

- Kích thước 15 x 21cm. 

Cuốn 30   

40 
Thước 30 cm - 

dẻo 
    

- Chất liệu nhựa dẻo. Vạch chia 

kích thước chính xác. 
Cây 80   

41 Đèn pin     

- Thân đèn bằng kim loại. Vỏ hợp 

kim nhôm siêu bền, ko rỉ sét, thiết 

kế kín với các roan cao su, chống 

nước tốt. Bao gồm: 1 thân đèn, 1 

pin sạc, 1 bộ sạc 220V. 

Cái 30   
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STT 

Tên loại  

văn phòng 

phẩm 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác 

của sản phẩm 

Xuất 

xứ 
Thông số ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

42 
Bút bi xanh 1 

mm 
    

- Đầu ngòi 1mm, ngòi bút êm, 

không đứt nét. 

- Độ dài viết được: 1.500-2.000 m. 

Cây 50   

43 
Pin kiềm AA 

sạc 
    

- Dung lượng ≥ 2200mAh 

- Số lần sạc: ≥ 100 lần 

- Điện áp danh định: 1.2V 

- Nội trở sạc ≤ 35mW, nội trở xả 

0.5: ≤ 42 Mw. 

- Trở kháng không tải: ≤15 mW 

- Nhiệt độ hoạt động khi sạc: 0-

40ºC. 

- Nhiệt độ hoạt động khi xả 0-40ºC 

Viên 16   

44 

Bút bi bấm, 

mực dầu Semi-

gel ballpen 

0,7mm/1mm 

    

- Đầu bi 0.7mm cho nét viết siêu 

êm. Mực Semi gel tươi sáng, viết 

trơn, ra đều và liên tục 

Cây 48   

 (Giá đã bao gồm thuế GTGT) 

 


